
                                  Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế 

Căn cứ quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh Viện ĐKKV Bồng 

Sơn. 

Căn cứ nhu cầu sử dụng của Bệnh viện. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh 

có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá dự toán các mặt 

hàng Dụng cụ, vật tư y tế năm 2023. (Phụ lục danh mục đính kèm). 

Các điều kiện cung cấp khác như sau: 

a. Yêu cầu : Hàng mới 100%, đảm bảo chất lượng, thông số kỹ thuật. Sản 

xuất từ năm 2022 trở về sau. Đáp ứng theo đúng yêu cầu chi tiết của danh mục 

đính kèm. 

b. Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế và phí các loại: phí vận 

chuyển, giao hàng tại kho của Phòng VT-TBYT. 

c. Thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

d. Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty/ Đơn vị sẽ có giá trị trong thời 

hạn ít nhất 90 ngày kể từ ngày chào giá. 

đ. Cam kết thu hồi: Hàng hóa đã giao tới đơn vị mua hàng nhưng nếu không 

đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) hoặc có thông báo 

thu hồi của cơ quan có thẩm quyền thì bên bán cần phải thu hồi và có biện pháp 

giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.  

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:  

Phòng Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

Địa chỉ: 2699 Quang Trung – P.Bồng Sơn – Tx.Hoài Nhơn – T.Bình Định. 

Ngoài bì cần ghi rõ:“Chào giá dự toán các mặt hàng Dụng cụ, vật tư y tế 

năm 2023,  không mở trước 14 giờ 20 ngày 28/4/2023”. 

Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 18/4/2023 đến 14 giờ 00 phút ngày 28/04/2023. 

Thời gian mở báo giá là 14 giờ 20 phút ngày 28/ 04/2023. 

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN 

Số:           /BV-VTTTB 

V/v chào giá dự toán các mặt hàng 

Dụng cụ, vật tư y tế năm 2023 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Hoài Nhơn, ngày       tháng 4 năm 2023 



Xin cám ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh. 

  Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Ban Giám Đốc; 

- Phòng TCKT(phối hợp); 

- Trang TTĐT BV;          

- Lưu: VT, VT-TBYT. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Gia Vy 



Phụ lục 

DANH MỤC MUA SẮM DỤNG CỤ, VẬT TƯ Y TẾ NĂM 2023 

(Kèm theo công văn số    /BV-VTTTB ngày    /4/2023) 

STT Tên mặt hàng Quy cách, tính năng, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

01 

Máy đo huyết áp cơ 

người lớn 

 

Chi tiết 01 bộ bao gồm: 

- 01 Đồng hồ 

- 01 Bao đo 

- 01 Quả bóp  

- 01 Val. 

Tính năng kỹ thuật: 
- Đồng hồ áp lực hiển thị (kim) áp suất chuẩn 

có vạch chia từ 20mmHg đến 300mmHg. 

- Bao đo bên ngoài làm bằng chất liệu vải, bên 

trong là túi hơi bằng cao su, loại hai dây. 

- Có tem kiểm định. 

- Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất   

Cái 50 

02 
Quả bóp máy huyết 

áp cơ 

- Chất liệu:  Bằng cao su  

- Quả bóp cao su dùng cho máy huyết áp cơ  
Cái 50 

03 
Túi hơi máy huyết 

áp cơ người lớn 

- Chất liệu:  Bằng cao su 

- Loại hai dây, dùng cho máy đo huyết áp cơ 

người lớn 

Cái 50 

04 
Bao vải máy đo 

huyết áp cơ người 

lớn 

- Chất liệu: Bằng vải cotton 

- Dùng cho máy đo huyết áp cơ người lớn 
Cái 50 

05 
Ambu bóp bóng sơ 

sinh 

- Loại sử dụng nhiều lần.  

- Có thể tháo rời để vệ sinh và khử khuẩn 

Chi tiết 1 bộ bao gồm: 

- 01 Bóp bóng bằng chất liệu silicon 

- 01 Mặt nạ bằng silicon số 0 

- 01 Túi dự trữ khí 600ml  

- 01 Bộ Air way( đường dẫn khí) 

- 01 Dây dẫn Oxy sử dụng một lần 200cm 

- 01 Hộp đựng bằng nhựa 

Bộ 03 

06 
Ambu bóp bóng 

người lớn 

Loại sử dụng nhiều lần 

Có thể tháo rời để vệ sinh và khử khuẩn 

Chi tiết 1 bộ bao gồm: 

- 01 Bóng bóp bằng chất liệu silicone; 

- 01 Mặt nạ bằng silicon số 4 

- 01 Túi dự trữ khí 2500ml 

- 01 Bộ Airway (đường dẫn khí) 

- 01 Dây oxy sử dụng một lần 200cm 

- 01 Hộp đựng bằng nhựa. 

Bộ 05 



STT Tên mặt hàng Quy cách, tính năng, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

07 Dopler tim thai 

Dopler tim thai 

Có đặc điểm thông số kỹ thuật như bên dưới 

hoặc tương đương 

Chi tiết bao gồm: 
- Máy chính: 01 máy 

- Đầu dò 2MHz : 01 cái  

(Thân máy và đầu dò không thấm nước) 

- Sách hướng dẫn sử dụng : 01 Bộ ( Tiếng việt) 

- Túi đựng máy: 01 cái 

- Tính năng: Nghe nhịp tim thai trong bụng 

mẹ. 

- Thông số kỹ thuật: 
- Đầu dò Doppler có độ nhạy cao 2 MHz. 

- Độ nhạy của đầu đò: phát hiện tim thai từ 10 ~ 

12 tuần trở lên. 

- Dải nhịp tim đo được: 50 ~ 240 nhịp/phút 

- Công suất của loa: 1.2W 

- Màn hình hiển thị: LCD  

- Sử dụng 2 Pin AA, 1.5 VDC 

Cái 04 

08 
Kéo thẳng 2 đầu 

nhọn 16cm 

- Chất liệu: thép không rỉ 

- Kéo thẳng dài 16cm 2 đầu thẳng mũi nhọn  
Cái 100 

09 
Kẹp phẫu tích có 

mấu 16cm 
- Chất liệu: thép không rỉ 

- Kẹp phẫu tích dài 16cm có khía và mấu 
Cái 50 

10 
Kẹp phẫu tích không 

mấu 16cm 

- Chất liệu: thép không rỉ 

- Kẹp phẫu tích dài 16cm đầu kẹp có khía 

không mấu.  

Cái 05 

11 Kìm kẹp kim 16cm 
- Chất liệu: thép không rỉ,  

- Kìm kẹp kim dài 16cm. 
Cái 10 

12 

Chén inox/ Chén 

chun Inox  

phi 8*5cm  

- Chất liệu: inox 

- Kích thước đường kính phi 8cm, chiều cao 

5cm 

Cái 90 

13 Hộp đựng bông cồn 

- Chất liệu: inox 

- Kích thước đường kính phi 8cm, chiều cao 

5cm 

- Hộp có nắp đậy. 

Cái 20 

14 
Khay inox  

(20*30*5)cm 

- Chất liệu: Inox 

- Kích thước: (20*30*5)cm 
Cái 8 



STT Tên mặt hàng Quy cách, tính năng, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

15 
Panh cong không 

mấu 16cm 

- Chất liệu: thép không rỉ 

- Panh cong có khía không mấu dài 16cm, 2 đầu 

cong. 

Cái 4 

16 
Panh kẹp kim dài 

16cm 

- Chất liệu: thép không rỉ 

- Panh kẹp kim dài 16cm, 2 đầu thẳng. 
Cái 5 

17 
Panh thẳng không 

mấu 16cm 

- Chất liệu: thép không rỉ 

- Panh thẳng có khía không mấu dài 16cm 
Cái 50 

18 
Phẫu tích có mấu 

16cm 

-Chất liệu: thép không rỉ 

- Phẫu tích có mấu dài 16cm thẳng. 
Cái 70 

 19 
Xe đẩy bình Oxy 

đơn 

-Chất liệu: bằng Inox 

- Sử dụng cho bình Oxy 6m3 (loại bình 40 lít) 

- Xe đẩy bình Oxy loại 01 bình 

- Có 01 dây xích giữ bình ôxy 

-Trọng lượng chịu tải: 120kg 

Chiếc 2 

20 

Xe đẩy làm vệ sinh/ 

xe đẩy lau sàn 

 

- Chất liệu : inox  

-Kích thước: D*R*C(120*81*96)cm 

Quy cách: 

- Khung sườn bằng inox hộp (2x4)cm dày 1ly. 

- Tay đẩy bằng trụ ống Φ27,dày 1.1ly 

- Tất cả thanh dài bằng inox hộp (13x26)cm dày 

1ly. 

- Chân có gắn 4 bánh xe (3,8 x 120)cm, 2 bánh 

trước cố định, 2 bánh sau xoay. 

Chiếc 1 

21 Xe đẩy nằm  

-Chất liệu: Inox  

Kích thước: 

(DxRxC) 1900 x 600 x 750 mm. 

- Mặt băng ca làm bằng inox tấm, dày 1ly, xe 

chịu được tải trọng đến 200 kg 

- Khung băng ca inox Ø 25mm dày 1,2ly  có 04 

chân ở các góc. 

- Khung xe đẩy làm bằng inox ống Ø31.8mm 

dày 1,4ly. 

- Khung chắn gấp gọn  Ø 19mm dày 1ly 

- 04 bánh xe cao su Ø 150mm loại đặc ruột, 02 

bánh có khóa. 

- 01 cây truyền dịch bằng inox Ø 13 mm, có 02 

móc. 

Chiếc 3 



STT Tên mặt hàng Quy cách, tính năng, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

22 Bơm Karman 2 thì 

Bơm Karman 2 thì 

Có đặc điểm thông số kỹ thuật như bên dưới 

hoặc tương đương 
Cấu hình như sau: 

- 01 Ống bơm 2 van ( hai thì) 60ml 

- 01 Pít tông kín 

- 01 Gioăng cao su hình chữ O. 

- Ống hút có các cỡ :(4, 5, 6, 7, 8, 10, 12) mm 

dùng để hút. 

- Loại dùng nhiều lần 

- Hấp tiệt trùng được 

Bộ 2 

23 Cân sức khỏe cơ 

- Chất liệu: khung cân bằng thép không rỉ 

- Đồng hồ đo hiển thị rõ ràng, dễ nhìn bằng 

kim. 

- Bước nhảy : 1 kg 

- Giải cân: 1kg - 120kg 

- Dung sai ± 0.5 kg 

-Có tem kiểm định 

Cái 1 

24 Cân điện tử 

Cân điện tử 

Có đặc điểm thông số kỹ thuật như bên dưới 

hoặc tương đương 
- Chât liệu: Vỏ nhựa ABS, đĩa cân bằng thép 

không gỉ. 

Thông số kỹ thuật cân. 

- Giải cân: 1g-1000 g 

- Bước nhảy: 1g 

- Màn hình hiển thị: LCD  

- Hiển thị: Zero (về không) khi không sử dụng 

cân 

- Nguồn điện: 220-240V / 9VDC, hoặc dùng 6 

viên pin AA: 1,5V  

Cái 1 

25 Nhiệt kế điện tử 

Nhiệt kế điện tử 

Có đặc điểm thông số kỹ thuật như bên dưới 

hoặc tương đương 
- Chất liệu: Nhựa cao cấp 

Đo nhiệt độ trán 

- Tầm đo rộng từ: 0ºC - 100ºC 

- Thời gian đo: 3 giây 

- Bộ nhớ ghi lại khoảng 30 kết quả đo gần nhất. 

- Có tính năng cảnh báo sốt bằng tín hiệu âm 

thanh và đèn màn hình khi nhiệt độ đo >37,5ºC; 

Cái 1 



STT Tên mặt hàng Quy cách, tính năng, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

- Độ chính xác : ± 0,2ºC; 

- Màn hình hiển thị: LCD, dễ đọc kết quả  

- Pin 2 viên x 1,5V AAA 

Tự động tắt khi không sử dụng. 

26 

Đồng hồ theo dõi 

nhiệt độ lạnh (loại 

có dây, dành cho tủ 

lạnh) 

Đồng hồ theo dõi nhiệt độ lạnh 

Có đặc điểm thông số kỹ thuật như bên dưới 

hoặc tương đương 

Dùng theo dõi nhiệt độ tủ lạnh 

- Thông số kỹ thuật: 

+ Thang đo: -50oC đến 70oC 

+ Đầu dò bằng kim loại, độ dài dây  ≥1m 

+ Màn hình hiển thị: LED 

+ Độ chính xác: ± 1oC 

+ Nguồn điện cung cấp: Pin AAA 1.5V 

Cái 05 

27 
Bóng đèn cực tím 

90cm 

- Bóng đèn cực tím (UV) chuyên dùng cho y tế. 

- Bóng có chiều dài : 90 cm. 

- Công suất bóng: 30W 

- Có bước sóng: 200-380 Nm. 

Cái 20 

28 

Dây cáp cho máy 

điện châm (Dây 

châm cứu/ Dây điện 

châm)  

Dây châm cứu 2 đầu phù hợp với máy điện 

châm KWD 808I.  

- Đầu giắc tròn 3.5mm 

- Đầu kẹp cá sấu bằng kim loại. 

Cái 100 

29 Máy điện châm 

Máy điện châm 

Có đặc điểm thông số kỹ thuật như bên dưới 

hoặc tương đương: 

Cấu hình cung cấp:  

- Máy chính: 01 Cái 

Phụ kiện chi tiết đi kèm 01 máy bao gồm: 

- Bút dò huyệt: 01 Cái 

- Bộ dây ngõ ra: 06 Bộ 

- Điện cực cao su: 01 Bộ (10 cái) 

- Điện cực cao su dán: 01 Bộ (02 cái) 

- Bản đồ bấm huyệt điểm: 01 Cái 

- Bộ nguồn 110VAC- 220VAC: 01 Cái 

- Sách hướng dẫn: 01 Bộ 

* Thông số kỹ thuật: 

- Nguồn điện : 110VAC-220VAC hoặc Pin 9V 

( 6 viên pin C 1,5 V) 

- Tần số xung điện dao động từ 1.2Hz  - 55 Hz 

và bề rộng của bước sóng từ 0.6ms. 

Cái 10 



STT Tên mặt hàng Quy cách, tính năng, thông số kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

- Chức năng hẹn giờ: 0~60 phút  ± 10% 

- Tiêu chuẩn an toàn: Loại II BF 

30 

Bộ nguồn của máy 

điện châm (Adaptor 

nguồn của máy điện 

châm) 

Phù hợp với máy điện châm có Model: KWD-

808I 

- Nguồn điện : 110VAC-220VAC/9VDC 

600mA 

- Độ dài dây nguồn ≥ 150cm 

- Đầu giắc tròn 5mm 

Cái 10 

31 
Bộ dây máy thở 

Vsmart VFS-410 

- Chất liệu: nhựa PVC 

- Loại dùng một lần 

Chi tiết một bộ gồm: 

- Dây thở 2 nhánh 

- 01 van đường khí thở ra 

- 01 ống dẫn khí vào phổi bệnh nhân 

- 01 ống dẫn khí thở ra 

- 01 đầu nối chữ T 

- 01 bẫy nước 

( Loại dây thở chuyên dùng cho máy thở 

Vsmart VFS-410) 

Bộ 20 
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